
 SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN A LƯỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 183/TTYT-DTTBVTYT A Lưới, ngày 29 tháng 7 năm 2024 
 V/v yêu cầu báo giá Dịch vụ tư vấn 

 Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và 

 Dịch vụ Tư vấn thẩm định E-HSMT, 

 thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

 

             Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu 

 

 Trung tâm Y tế huyện A Lưới có kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm cho: 

- Gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư y tế đợt 1 năm 2024. 

 (Chi tiết danh mục tại phụ lục kèm theo) 

 Trung tâm Y tế huyện A Lưới kính mời Quý công ty tham gia chào giá dịch 

vụ Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu: 

1. Hồ sơ cung cấp yêu cầu: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- Hồ sơ năng lực của công ty 

- Biểu phí dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ thực hiện 

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 

và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP 

- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày chào giá 

2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ 

- Người nhận: Trần Duy Anh 

- Điện thoại: 0985479530  Email: duocttytal@gmail.com 

- Khoa Dược -TTB-VTYT - Trung tâm Y tế huyện A Lưới 

- Địa chỉ: 07 đường A Đon, Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo trên trang Website của 

đơn vị đến trước 17h00 ngày 01/ 08/2024. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang Website của đơn vị; 

- Lưu: VT, KD-TTB-VTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Bách Thắng 



DANH MỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Công văn số 183/TTYT-DTTBVTYT ngày  29 tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện A Lưới) 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  
Đơn giá  Thành tiền  

Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc 

tính kỹ thuật. 
Ghi chú 

1 Abu bóp bóng trẻ sơ sinh Cuộn 
            

1  

     

160,000  

         

160,000  

 Albu bóp bóng bằng PVC cho trẻ sơ sinh.Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương 
  

2 Bơm tiêm nhựa 10ml Cái 
     

6,000  

         

1,150  

      

6,900,000  

Có kim sử dụng 1 lần, vô trùng. Đạt TCCS hoặc ISO 

13485 hoặc tương đương   

3 Bơm tiêm nhựa 3ml Cái 
     

3,000  

            

730  

      

2,190,000  

Có kim sử dụng 1 lần, vô trùng.Đạt TCCS hoặc ISO 13485 

hoặc tương đương   

4 Bơm tiêm nhựa 5ml Cái 
     

5,000  

            

790  

      

3,950,000  

Có kim sử dụng 1 lần,vô trùng. Đạt TCCS hoặc ISO 13485 

hoặc tương đương   

5 Bông y tế không thấm nước Kg 
            

1  

     

145,000  

         

145,000  

Bông  không hút nước .Chứng nhận ISO 13485 hoặc 

tương đương.   

6 Bông y tế thấm nước Kg 
          

15  

     

136,000  

      

2,040,000  

100% bông xơ thiên nhiên.Chứng nhận ISO hoặc tương 

đương.   

7 Cồn Iod 10% Lít 
          

30  

     

140,000  

      

4,200,000  
Povidin 10 % can 5 lít  

  

8 
Dây chuyền dịch (có kim 

én)  
Bộ 

     

2,000  

         

5,100  

    

10,200,000  
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  hoặc TCCS hoặc tương đương 

  

9 Dung dịch phá hồng cầu Chai 
          

10  

  

3,100,000  

    

31,000,000  

Sử dụng phù hợp cho máy huyết học Convergys. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn cơ sở hoặc CE   

10 Dung Dịch pha loãng Can 
          

10  

  

2,700,000  

    

27,000,000  

Sử dụng phù hợp cho máy huyết học Convergys. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn cơ sở hoặc CE   

11 Dung dịch rửa máy Chai 
            

7  

  

2,700,000  

    

18,900,000  

Sử dụng phù hợp cho máy huyết học Convergys. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn cơ sở hoặc CE   

12 Gạc Vaselin Miếng 
        

100  

         

1,400  

         

140,000  

Thành phần gạc gồm vải cotton, dầu parafine, vaselin. Có 

màu trắng ,không mùi lạ, gạc tẩm Parafine, kích thước 65 

mm x 190 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485  hoặc tương 

đương   



13 Gel siêu âm Lít 
          

30  

       

25,000  

         

750,000  

Chất gel trong, không kích ứng. Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485 

hoặc TCCS hoặc tương đương   
  

14 Giấy điện tim 3 cần Cuộn 
          

50  

       

19,000  

         

950,000  

Kích thước 63mm x 30m, dùng cho máy điện tim 3 cần. 

Đạt tiêu chuẫn ISO 13485 hoặc tương đương    

15 
Kim châm cứu tiệt trùng số 

3,5,10 
Cái 

   

40,000  

            

590  

    

23,600,000  

Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, thân kim làm bằng 

thép không gỉ, không có vết nứt, vết gãy hoặc tách thành 

các lớp.                        Kích thước mm x  mm : Số 

3:0.3x25mm, Số 5: 0,3x25, Số 10: 0,3x7, đóng gói vô 

trùng, 10 cái/ vĩ ,Đạt tiêu chuẫn  ISO 13485 hoặc tương 

đương    

16 Kim luồn tĩnh mạch 22G Cái 
     

1,500  

         

3,485  

      

5,227,500  

Kim tiêm vô trùng, không độc, không gây sốt.Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.   

17 Kim luồn tĩnh mạch 24G Cái 
     

1,000  

         

3,485  

      

3,485,000  

Kim tiêm vô trùng, không độc, không gây sốt. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.   

18 Kim sạc thuốc 18-20G Cái 
     

2,500  

            

380  

         

950,000  

Kim tiêm vô trùng, không độc, không gây sốt. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.   

19 Ống hút nhớt trẻ sơ sinh Cái 
          

10  

         

3,200  

           

32,000  

Nguyên liệu PVC cao cấp không độc hại không bị kích 

ứng. Ống trơn láng.Sản phẩm được tiệt trùng 100%, Đạt 

tiêu chuẩn CE hoặc TCCS hoặc ISO 13485 hoặc tương 

đương   

20 
Ống nghiệm có chất chống 

đông  EDTA 5ml 
Cái 

   

20,000  

         

1,050  

    

21,000,000  

Ống nghiệm nhựa có nắp, chứa EDTA.Đạt tiêu chuẩn 

TCCS hoặc ISO 13485 hoặc tương đương   

21 Oxy y tế 1,5m3 Bình 
          

50  

       

95,000  

      

4,750,000  

Độ tinh khiết ≥99,6%, Sản phẩm được chứa trong bình 

thép chịu áp lực,dung tích 10 lít (1,5m3),áp suất nạp khí ≥ 

130 kg/cm2,    

22 Oxy y tế 6m3 Bình 
          

50  

     

155,000  

      

7,750,000  

Độ tinh khiết ≥99,6%, Sản phẩm được chứa trong bình 

thép chịu áp lực,dung tích 40 lít (6m3), áp suất nạp khí ≥ 

130 kg/cm2,    

23 
Phim Xquang kỹ thuật số 

8x10 inch (20 x 25 cm) 
Tấm  

     

1,250  

       

18,500  

    

23,125,000  

Phim kỹ thuật số kích thước 20x25cm.Đạt tiêu chuẩn CE 

hoặc ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương.Sử dụng 

phù hợp cho máy XQ kỹ thuật số AMRAD và máy in 

Trimax TX55.   



24 Sond Foley các cỡ Cái 
        

100  

       

12,000  

      

1,200,000  

Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc TCCS hoặc 

tương đương 

 

  Gồm 24 khoản   
    

  

199,644,500      

  ( Bằng chữ : Một trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, năm trăm đồng)   
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